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DANH SÁCH
Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc
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	I
	Lĩnh vực Thuế
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Minh
	13/4/1963
	
	Thuế
	02/12/2019
(đã nghỉ hưu từ 01/5/2024 nhưng chưa có Quyết định miễn nhiệm GĐV của Bộ Tài chính)

	2
	Nguyễn Dương Hùng
	19/8/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	3
	Vũ Tất Thắng
	30/10/1970
	
	Thuế
	02/12/2019

	4
	Nguyễn Quang Hưng
	13/08/1978
	
	Thuế
	02/12/2019

	5
	Nguyễn Trung Long
	18/10/1976
	
	Thuế
	02/12/2019

	6
	Nguyễn Công Cường
	13/12/1977
	
	Thuế
	02/12/2019

	7
	Phạm Thị Hồng Hà
	22/12/1970
	
	Thuế
	02/12/2019

	8
	Đoàn Cao Minh
	13/10/1976
	
	Thuế
	02/12/2019

	9
	Nguyễn Đức Thắng
	29/11/1975
	
	Thuế
	02/12/2019

	10
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	17/12/1968
	
	Thuế
	02/12/2019

	11
	Nguyễn Thị Lan Oanh
	15/11/1974
	
	Thuế
	02/12/2019

	12
	Lê Thanh Hà
	23/5/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	13
	Phạm Thanh Phong
	24/5/1974
	
	Thuế
	02/12/2019

	14
	Lê Thị Thu Hồng
	16/8/1968
	
	Thuế
	02/12/2019

	15
	Vũ Anh Quyên
	14/8/1968
	
	Thuế
	02/12/2019

	16
	Nguyễn Thanh Tùng
	9/4/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	17
	Trương Hồng Quân
	12/4/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	18
	Phùng Văn Hùng
	24/02/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	19
	Nguyễn Công Minh
	29/12/1969
	
	Thuế
	02/12/2019

	20
	Nguyễn Anh Trường
	27/10/1975
	
	Thuế
	02/12/2019

	21
	Nguyễn Đắc Quy
	14/2/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	22
	Nguyễn Ánh Dương
	4/10/1973
	
	Thuế
	02/12/2019

	23
	Nguyễn Công Hoàn
	6/12/1978
	
	Thuế
	02/12/2019

	24
	Cấn Văn Khoa
	25/08/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	25
	Nguyễn Văn Chung
	5/1/1965
	
	Thuế
	02/12/2019

	26
	Nguyễn Văn Nguyên
	7/11/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	27
	Nguyễn Trung Hậu
	24/9/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	28
	Nguyễn Văn Hưng
	12/3/1965
	
	Thuế
	02/12/2019

	29
	Dương Quang Hưởng
	8/10/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	30
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	15/11/1969
	
	Thuế
	02/12/2019

	31
	Nguyễn Đức Hưng
	14/10/1976
	
	Thuế
	02/12/2019

	32
	Nguyễn Đức Tha
	20/10/1973
	
	Thuế
	02/12/2019

	33
	Nguyễn Hùng Sơn
	21/2/1967
	
	Thuế
	02/12/2019

	34
	Đoàn Anh Tú
	9/6/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	35
	Phùng Thu Trang
	12/9/1983
	
	Thuế
	02/12/2019

	36
	Phan Thị Minh Hiền
	30/6/1976
	
	Thuế
	02/12/2019

	37
	Lê Thị Việt Hà
	2/8/1981
	
	Thuế
	02/12/2019

	38
	Hoàng Anh Quang
	1/4/1982
	
	Thuế
	02/12/2019

	39
	Phạm Thị Thu Huyền
	23/2/1970
	
	Thuế
	02/12/2019

	40
	Nguyễn Thu Thủy
	30/10/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	41
	Bùi Anh Đức
	30/1/1979
	
	Thuế
	02/12/2019

	42
	Lương Tường Linh
	19/9/1981
	
	Thuế
	02/12/2019

	43
	Nguyễn Đình Toàn
	26/9/1979
	
	Thuế
	02/12/2019

	44
	Nguyễn Cao Phương
	14/10/1969
	
	Thuế
	02/12/2019

	45
	Nguyễn Bích Hạnh
	29/12/1981
	
	Thuế
	02/12/2019

	46
	Nguyễn Mạnh Hùng
	6/6/1973
	
	Thuế
	02/12/2019

	47
	Ngô Thanh Hương
	11/3/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	48
	Hoàng Thị Thu Hương
	24/4/1976
	
	Thuế
	02/12/2019

	49
	Nguyễn Hải Văn
	1/1/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	50
	Lê Đình Phúc 
	6/3/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	51
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	24/01/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	52
	Lê Văn Bình
	21/8/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	53
	Nguyễn Việt Hồng
	16/5/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	54
	Nguyễn Giản Dục
	1/2/1968
	
	Thuế
	02/12/2019

	55
	Nguyễn Đình Thi
	14/6/1970
	
	Thuế
	02/12/2019

	56
	Lê Thị Thanh Hương
	20/01/1971
	
	Thuế
	02/12/2019

	57
	Lê Quốc Khánh
	26/06/1972
	
	Thuế
	02/12/2019

	58
	Đặng Tiến Dũng
	01/08/1969
	
	Thuế
	02/12/2019

	59
	Nguyễn Phương Chi
	16/04/1978
	
	Thuế
	02/12/2019

	60
	Nguyễn Thị Phương Loan
	26/03/1974
	
	Thuế
	02/12/2019

	61
	Hoàng Thị Mai Vân
	07/11/1978
	
	Thuế
	02/12/2019

	62
	Đặng Hữu Hoàng
	12/03/1978
	
	Thuế
	02/12/2019

	63
	Dư Thị Bích Thảo
	07/02/1970
	
	Thuế
	02/12/2019

	64
	Phạm Thúy Hồng
	20/09/1980
	
	Thuế
	02/12/2019

	65
	Nguyễn Thị Đoan
	31/10/1966
	
	Thuế
	02/12/2019
(đã nghỉ hưu từ 01/7/2022 nhưng chưa có Quyết định miễn nhiệm GĐV của Bộ Tài chính)

	66
	Phạm Đình Phúc
	06/02/1971
	
	Thuế
	02/12/2019
(đã thôi việc từ 01/5/2022 nhưng chưa có Quyết định miễn nhiệm GĐV của Bộ Tài chính)

	67
	Nguyễn Văn Phong
	11/3/1963
	
	Thuế
	02/12/2019
(đã có TB nghỉ hưu từ 01/01/2024 nhưng chưa có Quyết định miễn nhiệm GĐV của Bộ Tài chính)

	II
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	

	68
	Phan Thị Ngọc Dung
	13/10/1978
	0983264454
	Đất đai
	KNCM: 22 năm; GĐTP: K

	69
	Bùi Kiều Quang
	11/01/1973
	0912258081
	Đất đai
	KNCM: 12 năm; GĐTP: K

	70
	Lê Tùng Lâm
	03/03/1978
	0915599969
	Đất đai
	KNCM: 07 năm; GĐTP: K

	71
	Phan Đình Sơn
	02/5/1982
	0983639696
	Đất đai
	KNCM: 10 năm; GĐTP: K

	72
	Đào Thị Kim Phúc
	06/7/1980
	0987433268
	Đất đai
	KNCM: 19 năm; GĐTP: K

	73
	Nguyễn Trung Thành
	26/11/1985
	0982062611
	Đất đai
	KNCM: 13 năm; GĐTP: K

	74
	Phùng Mạnh Dũng
	10/01/1984
	0942.550.088
	Đất đai
	KNCM: 18 năm; GĐTP: K

	75
	Nguyễn Đức Minh
	23/03/1983
	0904 552 303
	Đất đai
	KNCM: 16 năm; GĐTP: K

	76
	Cấn Xuân Quý
	22/07/1980
	0902 198 390
	Đất đai
	KNCM: 21 năm; GĐTP: K

	77
	Đặng Bá Nam
	26/08/1985
	0986.625.479
	Đất đai
	KNCM: 15 năm; GĐTP: K

	78
	Phan Thị Cúc
	11/08/1985
	0982.056.806
	Đất đai
	KNCM: 06 năm; GĐTP: K

	79
	Hoàng Diệu Linh
	24/10/1985
	0914 872 069
	Đất đai
	KNCM: 17 năm; GĐTP: K

	80
	Phạm Thu Thuỷ
	01/11/1976
	0916 086 981
	Đất đai
	KNCM: 25 năm; GĐTP: K

	81
	Vũ Phương Thu
	19/12/1984
	0914 590 768
	Đất đai
	KNCM: 17 năm; GĐTP: K

	82
	Phạm Như Dương
	21/12/1975
	0913.083.234
	Đất đai
	KNCM: 26 năm; GĐTP: K

	83
	Dương Tuấn Vinh
	28/12/1990
	0973 723 669
	Đất đai
	KNCM: 11 năm; GĐTP: K

	84
	Vũ Xuân Tùng
	15/9/1980
	0983069969
	Đất đai
	KNCM: 21 năm; GĐTP: K

	85
	Nguyễn Đắc Cường
	12/3/1976
	0912727267
	Đất đai
	KNCM: 23 năm; GĐTP: K

	86
	Trần Thanh Xuân
	26/01/1970
	0983232988
	Đất đai
	KNCM: 18 năm; GĐTP: K

	87
	Lại Thị Lan
	15/08/1980
	0947195858
	Đất đai
	KNCM: 16 năm; GĐTP: K

	88
	Ngô Thị Dương
	10/5/1980
	0936711368
	Đất đai
	KNCM: 09 năm; GĐTP: K

	89
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	08/03/1975
	0983180375
	Đất đai
	KNCM: 12 năm; GĐTP: K

	90
	Nguyễn Duy Thái
	15/05/1982
	0941 114 444
	Đất đai
	KNCM: 13 năm; GĐTP: K

	91
	Nguyễn Văn Hiến
	13/12/1975
	0916 595 716
	Đất đai
	KNCM: 17 năm; GĐTP: K

	92
	Bùi Xuân Duy
	13/07/1982
	0983 972 183
	Đất đai
	KNCM: 16 năm; GĐTP: K

	93
	Đỗ Thị Hiếu
	29/07/1984
	0904 193 3296
	Đất đai
	KNCM: 16 năm; GĐTP: K

	94
	Nguyễn Hữu Thuận
	17/03/1976
	0913 330 1098
	Đất đai
	KNCM: 14 năm; GĐTP: K

	95
	Vũ Xuân Trường
	25/5/1966
	0983181968
	Đo đạc, bản đồ và viễn thám
	KNCM: 25năm; GĐTP: K

	96
	Nguyễn Văn Tùng
	27/01/1971
	0963036339
	Đo đạc, bản đồ và viễn thám
	KNCM: 25năm; GĐTP: K

	97
	Nguyễn Thị Hưởng
	19/4/1975
	0983877386
	Môi trường
	KNCM: 25năm; GĐTP: K

	98
	Nguyễn Ngọc Quý
	21/01/1984
	0914277400
	Môi trường
	KNCM:15 năm; GĐTP: K

	99
	Đinh Tiến Sỹ
	29/10/1972
	0903411838
	Khoáng sản
	KNCM:27 năm; GĐTP: K

	100
	Nguyễn Minh Chí
	16/5/1981
	0916889668
	Khoáng sản
	KNCM:05 năm; GĐTP: K

	101
	Phạm Hòa Bình
	23/02/1985
	0916852999
	Tài nguyên nước
	KNCM:08 năm; GĐTP: K

	III
	Lĩnh vực Giao thông vận tải
	
	
	
	

	102
	Khương Minh Tuấn
	14/6/1980
	0962429999
	Lĩnh vực vận tải
	12 năm

	103
	Nguyễn Đình Hạnh
	13/10/1983
	0906221983
	Lĩnh vực vận tải
	12 năm

	IV
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	104
	Tô Thị Minh Hiền
	28/01/1982
	0946681682
	Điều khiển, tự động, 
Quản trị kinh doanh
	05 năm trở lên

	105
	Phạm Việt Hưng

	10/7/1982
	0913033357
	Công nghệ dệt
	05 năm trở lên

	106
	Cao Việt Hùng
	29/4/1975
	0902276996
	Kinh tế, hành chính học
	05 năm trở lên

	V
	Lĩnh vực Tài chính
	
	
	
	

	107
	Dương Việt Hà
	04/4/1974
	0913057205
	Quản lý công sản
	5 năm trở lên

	108
	Nguyễn Thị Thái Linh
	10/4/1984
	0902736799
	Quản lý công sản
	5 năm trở lên

	109
	Nguyễn Văn Tuân
	27/11/1986
	0943113696
	Quản lý giá
	5 năm trở lên

	110
	Vũ Văn Hòa
	09/5/1973
	0983951973
	Quản lý giá
	5 năm trở lên

	111
	Trần Hữu Mạnh
	27/8/1966
	0386396866
	Tài chính doanh nghiệp
	5 năm trở lên

	112
	Nguyễn Mai Anh
	25/01/1974
	090    3203356
	Tài chính doanh nghiệp
	5 năm trở lên

	113
	Nguyễn Kim Thu
	02/5/1979
	0987786668
	Quản lý ngân sách
	5 năm trở lên

	114
	Lê Đình Tiến
	02/12/1986
	0825166866
	Quản lý ngân sách
	5 năm trở lên

	115
	Ngô Phương Lan
	15/4/1971
	0979121266
	Tài chính hành chính sự nghiệp
	5 năm trở lên

	116
	Nguyễn Thị Thơm
	22/4/1990
	0988361643
	Tài chính đầu tư
	5 năm trở lên

	117
	Phùng Đăng Lân
	22/5/1972
	0903434231
	Thanh tra
	5 năm trở lên

	118
	Hoàng Anh Tuấn
	20/12/1984
	0988092012
	Tài chính doanh nghiệp
	5 năm trở lên

	VI
	Lĩnh vực Xây dựng
	
	
	
	

	119
	Phạm Hoàng Giang
	1978
	Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội; Địa chỉ: Số 38 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 024.37335590
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	120
	Phạm Đại Nghĩa
	1979
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	121
	Nguyễn Đức Thành
	1965
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	122
	Phùng Ánh Ngọc
	1983
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	123
	Lại Đức Hùng
	1982
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	124
	Trịnh Hoài Nam
	1975
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	125
	Vũ Văn Thành
	1965
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	126
	Vũ Duy Phan
	1958
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	127
	Đào Văn Tiến
	1976
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	128
	Nguyễn Đức Thuận
	1976
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	129
	Vũ Quốc Tiệp
	1985
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	130
	Lê Hồng Phú 
	1982
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	131
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1959
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	132
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1961
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	133
	Lưu Thị Thu Thúy
	1980
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	134
	Nguyễn Hồng Phong
	1963
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	135
	Nguyễn Hoàng Long
	1964
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	136
	Đỗ Thị Hiền
	1980
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	137
	Phạm Văn Hiệp 
	1985
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	138
	Thái Bá Hùng
	1958
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	139
	Nguyễn Thành Tuấn
	1982
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	140
	Bùi Thị Thanh Thảo
	1989
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	141
	Phạm Văn Khương
	1985
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	142
	Lê Quang Khoa 
	1978
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	143
	Đinh Văn Hưng 
	1977
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 1660243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	144
	Vũ Mạnh Cường
	1965
	Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	145
	Nguyễn Văn Chinh
	1977
	Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO) 
ĐT: 024.2206 2429
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	146
	Đặng Quốc Sơn
	1976
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	147
	Tạ Duy Nho
	1983
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	148
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1985
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	149
	Nguyễn Thu Lê
	1982
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	150
	Lê Ngọc Quang
	1967
	Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
Địa chỉ: số 4 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.38523706
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	151
	Nguyễn Huy Quang
	1969
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	152
	Nguyễn Quang Long
	1984
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	153
	Ngô Minh Tĩnh
	1979
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	154
	Đinh Văn Hồ
	1979
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	155
	Lê Quang Tam
	1978
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	156
	Trần Chiến Thắng
	1978
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	157
	Tạ Đức Hoàng
	1979
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	158
	Đào Việt Dũng
	1970
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	159
	Nguyễn Thị Lụa
	1982
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	160
	Lê Ngọc Anh 
	1975
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	161
	Phạm Minh Thùy
	1982
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	162
	Trần Rô Man
	1980
	Công ty CP Thế giới Kỹ thuật Miền Bắc
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	163
	Đặng Quang Tuấn
	1982
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên

	164
	Lê Quang Khánh
	1989
	
	Xây dựng
	5 năm trở lên




